
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯỢNG PHÚC 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thượng Phúc, ngày       tháng       năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật  

trên địa bàn  xã Thượng Phúc 
 

 

             CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG PHÚC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;   

Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2015 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố 

Hà Nội năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy 

định về Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 25/06/2025 của Bộ Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật xã Thượng Phúc 

gồm các ông/bà có tên sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ của Tuyên truyền viên pháp luật được thực 

hiện theo Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 

22/7/2016 của Chính phủ quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số  

985/QĐ-UBND ngày 29/9/2025. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã, Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông (bà) có tên 

tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành ./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp TP Hà Nội; 

- Thường trực Đảng uỷ xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT thôn; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Lý Văn Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯỢNG PHÚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Tuyên truyền viên Pháp luật xã Thượng Phúc 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày  /      /2026 

của UBND xã Thượng Phúc ) 
 

STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 

1.  Nguyễn Đức Thịnh Phó Chủ tịch thường trực UBND xã 

2.  Nguyễn Đức Hiển Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã 

3.  Nguyễn Tiến Thuật Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch 

Công Đoàn xã 

4.  Nguyễn Đức Dân  Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch 

Hội Cựu Chiến binh xã 

5.  Thái Vĩnh Lộc  Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch 

Hội Nông dân xã 

6.  Nguyễn Thị Minh Khuyên Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch 

Hội Phụ nữ xã 

7.  Lê Thị Thùy  Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Bí thư 

Đoàn Thanh niên xã 

8.  Nguyễn Thị Huệ  Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã 

9.  Bùi Công Diên  Phó Chánh văn phòng Đảng ủy xã 

10.  Lê Thị Tươi  Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng 

11.  Tạ Văn Hùng   Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 

12.  Nguyễn Anh Tuấn Tổ trưởng Tổ CSHS Công an xã 

13.  Quách Đức Cương Tổ trưởng Tổ CSKV Công an xã 

14.  Hoàng Trọng Tuyên Phó Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự xã 

15.  Nguyễn Thị Bích Phương Chuyên viên Ban xây dựng đảng 

16.  Nguyễn Thị Bích Thuỷ Chuyên viên VP HĐND và UBND xã 

17.  Phan Thị Ly La Chuyên viên VP HĐND và UBND xã 

18.  Lê Thị Thuý Liễu Chuyên viên VP HĐND và UBND xã 
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19.  Phạm Thị Thanh Hoan  Chuyên viên VP HĐND và UBND xã 

20.  Nguyễn Thị Mai Hồng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã 

21.  Dương Thị Quỳnh Châu Chuyên viên Phòng Kinh tế xã 

22.  Phạm Thị Diệu Hương Viên chức Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã 

23.  Đàm Thị Sáng Trưởng ban CTMT thôn Mễ Sơn 

24.  Dương Thanh Hường Phó Bí thư chi bộ Thôn Đình Tổ 

25.  Dương Quốc Đảng Phó Bí thư chi bộ thôn Xóm Bến 

26.  Lê Xuân Lộc Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Lộc Dư 

27.  Đặng Minh Sửu Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Hoè Thị 

28.  Lê Tiến Cổn Trưởng ban CTMT thôn Mai Sao 

29.  Trần Quý Đôn  Bí thư Chi bộ Thôn Gia Khánh 

30.  Trần Thị Lan Trưởng ban CTMT Thôn Gia Khánh 

31.  Nguyễn Thị Thuý Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Gia 

Phúc 

32.  Nguyễn Văn Tuyển Trưởng thôn Vĩnh Mộ 

33.  Nguyễn Hữu Sinh  Bí thư Chi bộ thôn Thọ Giáo 

34.  Lê Xuân Phúc Hội viên Hội Người cao tuổi xã, công dân thôn 

Thọ Giáo 

35.  Trần Văn Lương  Bí thư Chi bộ thôn Triều Đông 

36.  Nguyễn Thị Minh Hà Trưởng ban CTMT thôn Triều Đông 

37.  Nguyễn Văn Khiển  Trưởng thôn Phúc Trại 

38.  Nguyễn Hữu Sâm  Trưởng ban CTMT thôn Phú Lương 

39.  Phạm Văn Thắng Trưởng thôn La Uyên 

40.  Lưu Thị Yến Trưởng ban CTMT thôn Quất Tỉnh 

41.  Phạm Đình Hiệu  Trưởng thôn Quất Lâm 

42.  Bùi Thiên Tân  Bí thư chi bộ thôn Quất Động 

43.  Bùi Đình Tam  Công dân thôn Quất Động 

44.  Tạ Gia Thập Bí thư chi bộ thôn Lưu Xá 

45.  Kiều Xuân Tác Bí thư chi bộ thôn Hướng Xá 
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46.  Nguyễn Thị Nhung Phó ban CTMT thôn Đức Trạch 

47.  Nguyễn Thị Thức Trưởng ban CTMT thôn Đô Quan 

48.  Trần Thị Thiên Lý  Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn 

Nguyên Bì 

49.  Nguyễn Văn Đãng Uỷ viên Ban CTMT xóm Bến - Ba Lăng 

50.  Đỗ Thị Thuý Dung Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Cao Xá 

51.  Vũ Thành Đoàn  Phó ban CTMT xóm Bùng Nội - Ba Lăng 

52.  Vũ Thị Hồng  Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT xóm Ngoài 

Làng-Ba Lăng 

53.  Đào Sỹ Tươi  Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Cổ 

Chất 

54.  Nguyễn Thế Vượng  Trưởng thôn Đông Cứu 

55.  Đào Duy Đinh Trưởng xóm Ngang - Ba Lăng 

56.  Nguyễn Ngọc Anh Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT thôn Liễu 

Viên 

57.  Nguyễn Văn Thường  Trưởng thôn Cống Xuyên 

58.  Hoàng Văn Toàn  Chi hội trưởng Hội Người Cao tuổi thôn Cống 

Xuyên 

59.  Nguyễn Văn Thanh  Trưởng thôn Nghiêm Xá 
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